
Phụ lục II 

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng 

cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm 

theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:      /2024/QĐ-UBND ngày        /      /2024 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

1. Sửa đổi chỉ tiêu 3.2, 3.4 thuộc tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng, chống thiên tai như sau: 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ 

tiêu 

Cơ quan chủ trì 

chịu trách nhiệm 

chỉ đạo, hướng 

dẫn, đánh giá, 

thẩm định 

3 

Thủy lợi và 

phòng, 

chống thiên 

tai 

3.2. Tổ chức thủy lợi cơ sở (nếu có) hoạt động 

hiệu quả 
≥1 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 
3.4. Tỷ lệ công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng được bảo trì hàng năm 
100% 

 

2. Sửa đổi chỉ tiêu 8.4 thuộc tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông như sau: 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 

Cơ quan chủ trì chịu 

trách nhiệm chỉ đạo, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

8 

Thông tin 

và Truyền 

thông 

8.4. Có ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác quản lý, điều 

hành phục vụ đời sống kinh tế - xã 

hội 

Thực hiện theo 

chỉ tiêu công bố 

của Bộ Thông 

tin và Truyền 

thông  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

 

3. Bãi bỏ nội dung tiêu chí “12.3. Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên 

địa bàn” và chỉ tiêu “≥ 50%” thuộc tiêu chí số 12 về Lao động. 
 

4. Sửa đổi chỉ tiêu 13.1, 13.3, 13.4 thuộc tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh 

tế nông thôn như sau: 

 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ 

tiêu 

Cơ quan chủ trì chịu 

trách nhiệm chỉ đạo, 

hướng dẫn, đánh 

giá, thẩm định 

13 

Tổ chức sản 

xuất và phát 

triển kinh tế 

nông thôn 

13.1. Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có 

hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định1  
Đạt 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chủ trì, phối hợp 

với Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn và các Sở, ngành 

liên quan 

                                                           
1 Theo các chỉ tiêu được công bố tại Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 07/5/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư và có quy mô tối thiểu từ 10 thành viên trở lên. 



13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ 

cao, hoặc mô hình quản lý sức khoẻ cây trồng 

tổng hợp (IPHM), hoặc mô hình nông nghiệp 

áp dụng cơ giới hóa các khâu, hoặc mô hình 

liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an 

toàn thực phẩm 

≥1 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

13.4. Ứng dụng công nghệ số để thực hiện 

truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của 

xã 

Đạt 

 

5. Sửa đổi chỉ tiêu 14.2, 14.3, 14.4 thuộc tiêu chí số 14 về Y tế như sau: 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ 

tiêu 

Cơ quan chủ trì chịu 

trách nhiệm chỉ đạo, 

hướng dẫn, đánh giá, 

thẩm định 

14 Y tế 

14.2. Xã triển khai thực hiện quản lý sức 

khoẻ điện tử 
Đạt 

Sở Y tế 
14.3. Xã triển khai thực hiện khám chữa 

bệnh từ xa Đạt 

14.4. Xã triển khai thực hiện tốt sổ khám 

chữa bệnh điện tử Đạt 

 

6. Sửa đổi chỉ tiêu 15.2 thuộc tiêu chí số 15 về Hành chính công như sau: 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ 

tiêu 

Cơ quan chủ trì chịu 

trách nhiệm chỉ đạo, 

hướng dẫn, đánh giá, 

thẩm định 

15 
Hành chính 

công 
15.2. Có dịch vụ công trực tuyến một phần Đạt 

Văn phòng UBND 

tỉnh 
 

7. Sửa đổi chỉ tiêu 16.1, 16.2 thuộc tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật như sau: 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ 

tiêu 

Cơ quan chủ trì chịu 

trách nhiệm chỉ đạo, 

hướng dẫn, đánh giá, 

thẩm định 

16 
Tiếp cận 

pháp luật 

16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, 

giáo dục pháp luật và mô hình điển hình về 

hòa giải ở cơ sở 

Đạt 

Sở Tư pháp 
16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm 

thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa 

giải thành 

≥90% 



8. Sửa đổi chỉ tiêu 17.10 thuộc tiêu chí số 17 về Môi trường như sau: 

TT 
Tên tiêu 

chí 

Nội dung tiêu 

chí 
Chỉ tiêu 

Cơ quan chủ trì 

chịu trách nhiệm 

chỉ đạo, hướng dẫn, 

đánh giá, thẩm 

định 

17 Môi trường 

17.10. Tỷ lệ sử 

dụng hình thức 

hỏa táng 

Xã thuộc thị xã 

 Hồng Lĩnh 
≥ 10% 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Các xã thuộc thành phố 

Hà Tĩnh 
≥ 7% 

Các xã thuộc huyện: 

Cẩm Xuyên, Thạch Hà, 

Can Lộc, Đức Thọ 

≥ 5% 

Các xã thuộc các 

huyện: Lộc Hà,  

Nghi Xuân 

≥ 4%2 

Các xã thuộc huyện 

Hương Sơn 
≥ 3%3 

Các xã thuộc các 

huyện: Vũ Quang,  

Kỳ Anh 

≥ 2%4 

Các xã thuộc huyện 

Hương Khê và thị xã 

Kỳ Anh 

0% 

 

9. Sửa đổi chỉ tiêu 18.1, 18.2, 18.3 thuộc tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống như 

sau: 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ 

tiêu 

Cơ quan chủ trì chịu 

trách nhiệm chỉ đạo, 

hướng dẫn, đánh giá, 

thẩm định 

18 

Chất lượng 

môi trường 

sống 

18.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo 

quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung 
≥55% 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

18.2. Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình 

quân đầu người/ngày đêm ≥ 60 lít 

18.3. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có 

tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền 

vững tối thiểu 30% 

Đạt 

 

 

                                                           
2 Nếu tổng số người tử vong trong năm dưới 25 người thì ít nhất phải có 01 người tử vong được hỏa táng. 
3 Nếu tổng số người tử vong trong năm dưới 30 người thì ít nhất phải có 01 người tử vong được hỏa táng. 
4 Nếu tổng số người tử vong trong năm dưới 50 người thì ít nhất phải có 01 người tử vong được hỏa táng. 



 

10. Sửa đổi chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh như sau: 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Chỉ 

tiêu 

Cơ quan chủ trì chịu 

trách nhiệm chỉ đạo, 

hướng dẫn, đánh giá, 

thẩm định 

19 
Quốc phòng 

và An ninh 

19.2. Không có công dân cư trú trên địa bàn 

phạm tội từ nghiêm trọng trở lên theo quy 

định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, 

bổ sung năm 2017 hoặc gây tai nạn (giao 

thông, cháy nổ) nghiêm trọng trở lên theo 

quy định của Bộ Công an (trừ trường hợp 

bất khả kháng); có mô hình sử dụng Camera 

giám sát phục vụ công tác đảm bảo an ninh, 

trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu 

quả; tập thể Công an xã được đánh giá, xếp 

loại “Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở 

lên và đạt các nội dung tại điểm a, b, c, đ, g, 

h tại khoản 1 Văn bản số 04/HD-BCA-V05 

ngày 18/3/2024 của Bộ Công an. 

Đạt Công an tỉnh 
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